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	      Cấp độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ 
thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Xã hội nguyên thủy
	Biết được tổ chức xã hội  và dấu tích của người tối cổ
	
	So sánh điểm khác biệt giữa người tối cổ và người tinh khôn
	
	

	Số câu 
Số điểm     
Tỉ lệ %
	Số câu:2
Số điểm:1,0
Tỉ lệ 10%
	
	Số câu:1
Số điểm:3,0
Tỉ lệ 30%
	
	Số câu: 3
Số điểm:4,0
Tỉ lệ 40%

	2. Các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây
	Biết được thời gian,kinh tế và xã hội cổ đại phương Đông, phương Tây.
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm     
Tỉ lệ %
	Số câu:3
Số điểm:2,0
Tỉ lệ  20%
	
	
	
	Số câu:3
số điểm:2,0
Tỉ lệ  20%

	3. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta
	
	Lí giải được điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy
	
	Suy nghĩ về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết
	

	Số câu 
Số điểm     
Tỉ lệ %
	
	Số câu:1
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ : 30%
	
	Số câu:1
Số điểm:1,0
Tỉ lệ :10%
	Số câu: 2
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40 %

	Tổng số câu 
Tổng số điểm     
Tỉ lệ %
	Số câu: 5
Số điểm:3,0
Tỉ lệ: 30 %
	số câu:1
số điểm: 3,0
Tỉ lệ : 30%
	Số câu:1
Số điểm:3,0
Tỉ lệ 30%
	Số câu:1
Số điểm:1,0
Tỉ lệ :10%
	Số câu: 8
Số điểm:10
Tỉ lệ: 100 %
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A.Trắc nghiệm ( 3,0 điểm ) 
Câu 1.(2,0 điểm):Khoanh tròn chữ cái in hoa trước mỗi câu trả lời đúng 
1. Người tối cổ sống thành
A.Một nhóm gia đình, có người đứng đầu
B.Nhiều nhóm gia đình, có người đứng đầu
C.Từng bầy, gồm vài chục người, trong hang động, mái đá.
D.Từng gia đình, trong hang động, mái đá, hoặc ngoài trời.
2. Dấu tích của người tối cổ tìm thấy ở
A.Châu Phi, châu Á
B.Đông Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc.
C.Đông Phi, đảo Gia-va ( In-đô-nê-xi-a) và Bắc Kinh ( Trung Quốc).
D.Đông Nam Âu,Đông Phi, đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a),Bắc Kinh (Trung Quốc)
3.Kinh tế chủ yếu của các quốc gia cổ đại phương Đông là
A.Nông nghiệp.
B.Nông nghiệp và ngư nghiệp.
C.Nông nghiệp và thủ công nghiệp.
D.Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
4. Xã hội phương Tây cổ đại gồm hai giai cấp chính là
	A.Chủ nô và nô lệ
	B.Chủ xưởng và nô lệ

	C.Chủ xưởng, chủ thuyền
	D.Quý tộc và nông dân


Câu 2. (1,0 điểm): Nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng 

	Cột A
	Cột B

	1. Cuối thiên niên kỉ IV- III TCN
	A. Hình thành hai quốc gia Hi Lạp và Rô-ma

	2. Đầu thiên niên kỉ I TCN
	B. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên được hình thành.



B.Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1.( 3,0 điểm)
Hãy so sánh điểm khác biệt giữa người tối cổ và người tinh khôn?
Câu 2.( 4,0 điểm )
	Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là gì ? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết?

-------------- Hết --------------
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A.Trắc nghiệm ( 3,0 điểm )
Câu 1. Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	C
	A
	A

	Tổng
	2,0



Câu 2.( 1,0 điểm) Mỗi ý nối đúng 0,5 điểm : 1- B; 2 - A
B.Tự luận (7,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. 
(3,0 điểm)

	
	
	Con người
	Người tối cổ
	Người tinh khôn

	
	- Trán thấp, bợt ra sau, hàm choai ra phía trước, bạnh ra. 
- Hộp sọ và thể tích não bước đầu phát triển. 
- Đi bằng hai chân, tay biết cầm, nắm
- Trên người có lớp lông bao phủ.
	- Trán cao, mặt 
phẳng, hàm gọn lại.


-  Hộp sọ và thể 
tích não gọn hơn.

- Dáng thẳng, đôi tay 
khéo léo
- Trên người không 
còn lớp lông bao phủ.



	



1,0


1,0


0,5

0,5

	Câu 2. 
(4,0 điểm)

	a,
	* Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là
- Họ biết làm đồ trang sức vỏ ốc xuyên lỗ, vòng tay, khuyên tai bằng đá, chuỗi hạt bằng đất nung.
- Họ đã có khiếu thẩm mĩ, biết vẽ trên hang đá, những hình mô tả cuộc sống tinh thần
- Họ có quan niệm tín ngưỡng (chôn công cụ lao động cùng với người chết).
	

1,0

1,0

1,0


	
	b,
	* Suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết
- Vì người ta nghĩ rằng, chết là chuyển sang một thế giới khác và con người vẫn phải lao động.
	

1,0


	Tổng
	7,0







